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	CHỦ ĐỀ: 
"GIA ĐÌNH"
	Ghi chú về các điều chỉnh trong năm học
(nếu có)
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	Gia đình của bé
	Ngôi nhà thân yêu
	Đồ dùng trong GĐ
	Bé chúc mừng cô
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
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	A. Phát triển vận động
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	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	1
	1
	Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	 
	Tập bài tâp TDS kết hợp với nhạc
_ Chơi các trò chơi vận động
_ Tập các bài tập phát triển chung trong các HĐ thể dục.
_ Hô hấp: Hít vào thở ra.
- Tay: + Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, sang hai bên .
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
_ Lưng, bụng, ngực: 
+ Cúi người về phía trước
+ Quay người sang 2 bên
+ Nghiêng người sang 2 bên.
_ Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân
	Bài 3:
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
- Tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
- Lưng, bụng: Hai tay chống hông, đứng quay người sang hai bên
- Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang
- Bật: Bật tách- chụm chân tại chỗ
	 
	Khối
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
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	* Vận động: đi
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: chạy
	.
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	.
	.
	0
	.
	.
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	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
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	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	48
	9
	Bò/ trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp ( 3m x 0,4m) không chệch ra ngoài
	 
	Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp ( 3m x 0,4m) 
	 
HĐH: Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp 
Trò chơi: Về đúng nhà,
	Bò bằng bàn tay, bàn chân
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	71
	17
	Ném xa bằng 1 tay về phía trước theo khả năng
	 
	Ném xa bằng 1 tay
	 HĐH:Ném xa bằng 1 tay 
 Trò chơi: Chim bay, cò bay
	Ném xa bằng 1 tay
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	74
	18
	Ném xa bằng 2 tay về phía trước theo khả năng
	 
	Ném xa bằng 2 tay
	 HĐH: Ném xa bằng 2 tay 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	.
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	.
	.
	
	.
	.
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	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	105
	24
	Thực hiện được vận động:  xoay tròn cổ tay
	 
	Xoay tròn cổ tay, 
	 HĐG: Cuộn len giúp bà, Bé chơi với len ở các góc chơi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	118
	28
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	 
	Xếp chồng các hình khối chủ đề "Gia đình"
	Xếp ngôi nhà, tường, hàng rào cho ngôi nhà...
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	127
	31
	Xé - dán giấy dài khoảng 10cm
	 
	Xé - dán giấy dài khoảng 10cm
	 HĐG:  Xé dán tóc cho người thân yêu, xé dán ngôi nhà, xé dán hoa chúc mừng cô,….
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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	.
	.
	5
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	 
	 

	152
	37
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	 
	Hướng dẫn kĩ thuật sơ cứu : chảy máu , chay máu cam, hóc dị vật, đuối nước, điện giật
	 - HĐG: Bác sĩ gia đình
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	4
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	168
	44
	Biết cách sử dụng 1 số đồ dùng trong ăn uống
	x
	Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, cầm cốc ở quai đúng kí hiệu
	HĐH: Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa 
ĐTT: Trò chuyện, hướng dẫn trẻ cách cầm thìa, bát, lấy đúng ca, cốc, khắn,…theo kí hiệu của mình
	SD bát, thìa
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	ĐTT
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	172
	45
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	x
	-Hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày
( uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát)
	- VS  AN: Hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày: uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	 
	 

	193
	54
	Nhận ra và biết tránh một số vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở
	 
	Nhận biết, phân biệt một số đồ vật gây nguy hiểm  chủ đề gia đình
	 HĐNT: Trò chuyện về các loại đồ dùng trong gia đình, cách phòng tránh một số vật dụng nguy hiểm( Bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng. Nhắc nhở trẻ cẩn thận khi ở nhà.
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	.
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	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	2. Đồ vật:
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	227
	4
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	 
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng trong GĐ bé
	HĐNT: Khám phá đồ dùng gia đình( cái bát, cái quạt....)
HĐH: Tìm hiểu về ngôi nhà gia đình (5E)
HĐG: Trò chơi: Phân loại đồ dùng trong gia đình theo công dụng, cách sử dụng, làm album cái bát.
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐH
	HĐNT
	HĐG
	 

	232
	6
	Biết so sánh, phân biệt màu sắc, kích thước (to - nhỏ, dài - ngắn) của các đồ dùng, đồ chơi
	x
	So sánh, phân biệt màu sắc, kích thước của các đồ dùng, đồ chơi
	HĐG: phân biệt màu sắc, kích thước của các đồ dùng trong gia đình: (Cái bát, thìa, cốc…)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	* PTGT
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	* Thời tiết, mùa
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	*Nước, 
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	* Không khí, ánh sáng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	* Đất, đá, sỏi, cát
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	5. Công nghệ
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	305
	29
	Nhận biết thiết bị công nghệ
	x
	Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, thiết bị công nghệ trong nhà của bé
	HĐG, HĐC: Nhận biết tên gọi, đặc điểm của các thiết bị công nghệ trong nhà (Tivi, tủ lạnh, máy giặt, …) 
	 
	lớp
	lớp
	lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	306
	30
	Bé làm quen và tập sử dụng thiết bị công nghệ
	x
	Trẻ tập sử dụng các thiết bị công nghệ
	HĐG, HĐC: Trẻ tập sử dụng các thiết bị công nghệ (tivi, máy tính,…)
	 
	lớp
	lớp
	lớp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	2. Xếp tương ứng; 
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	 
	.

	363
	45
	Có khả năng xếp tương ứng 1- 1, ghép đôi
	 
	Xếp tương ứng 1- 1, ghép dôi
	HĐH: Xếp đồ dùng tương ứng 1-1 
HĐH: Những đồ dùng có đôi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	2
	HĐH
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	 

	 
	 
	3.Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	 4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	5. Hình dạng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	401
	55
	Nói được tên của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình khi được hỏi
	 
	Tên của bố, mẹ các thành viên trong gia đình. Địa chỉ gia đình
	ĐTT: Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình, địa chỉ gia đình.
HĐG:  TC chon đúng tranh, ghép hình, Đóng vai mẹ con,  Tô mầu tranh gia đình, ghép khung ảnh gia đình, 
HĐNT: Trò chuyện với trẻ về tên tuổi, giới tình của trẻ , người thân trong gđ, về cô giáo, công việc của cô giáo, ngày của cô
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	416
	60
	Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu... Qua trò chuyện, tranh ảnh
	 
	Một số hoạt động trong  ngày 20/11
	HĐH: Trò truyện về ngày 20/11
HĐG: Tô màu tranh, cắm hoa tặng cô, ghép tranh, chọn đồ dùng của nghề giáo,Làm bưu thiếp tặng cô, nấu ăn,bán hàng…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	 
	 

	433
	3
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	 
	Nghe hiểu nội dung và sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp hằng ngày với mọi người xung quanh
Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết cả bản thân bằng các câu đơn, câu mở rộng
	 HĐNT, ĐTT: Nghe và trả lời các câu hỏi về nhu cầu của bản thân. Khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết về: Gia đình, ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình, về cô giáo,...
 Trò chuyện với trẻ về nhu cầu dinh dưỡng của bé,về người thân trong gia đình
Chơi góc phân vai
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	435
	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi về chủ đề GĐ
	  HĐH: Truyện : Ba chú lợn nhỏ
HĐC: Kể chuyện cho trẻ nghe một số câu truyện trong chủ đề: Chú gấu con ngoan; Anh em nhà thỏ
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐC
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	 

	436
	5
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè. .trong chủ đề gia đình
	HĐC: Nghe hát: Bàn tay mẹ, Ba ngọn nến lung linh, Tổ ấm gia đình, cô giáo em, Con chim vành khuyên, Ba ngọn nến lung linh, Bàn tay mẹ, Tổ ấm gia đình. Tổ ấm gia đình, Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, Bà thương em, cho con, em là bông hồng nhỏ
HĐC:  Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
Bài thơ: Chia bánh, thăm nhà bà 
Đồng dao: Đi cầu đi quán
	Dạy thơ: giúp mẹ
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	441
	8
	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	 
	Cho trẻ phân biệt các tiếng, từ gần giống nhau, chỉ khác nhau âm vi hay âm thanh (Cá- cả, gà - cà)
	HĐNT: Trò chuyện về những người thân yêu, đồ dùng trong gia đình, ngôi nhà
HĐNT: Trải nghiệm một ngày làm cô giáo
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	447
	10
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết cảu bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng
	 
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	ĐTT: Trò truyện khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm và  hiểu biết về bản thân qua giao tiếp với cô, các bạn và bố mẹ (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	450
	11
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	 
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp
Kể lại sự việc 
 
	HĐNT; ĐTT: Trẻ kể lại về một sự vật, hành động, hiện tượng 1 cách rõ ràng. VD:  Con được đi về nhà ông bà chơi....
HĐNT: Kể lại công việc của cô, kể về cô giáo,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	HĐNT
	ĐTT
	HĐNT
	 

	453
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề gia đình
	HĐH: Dạy trẻ học thuộc thơ chủ đề GĐ: Giúp mẹ, Chiếc quạt nan, cô và mẹ
HĐC: Đọc các bài thơ trong chủ đề
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐC
	HĐH
	HĐH
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	481
	19
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau, xem truyện và đọc tên các nhân vật trong truyện theo chủ đề
	 Thư viện xem sách tranh truyện. Tập kể chuyện theo tranh, gọi tên các nhân vật trong truyện, làm sách tranh truyện về chủ đề GĐ
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	505
	2
	Nói được điều bé thích, không thích
	 
	Bé thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói với ngời thân trong gia đình bé
	ĐTT: Trò chuyện về những điều bé thích, không thích với người thân của bé (SEL)
HĐG: Trò chơi đóng vai, Chọn theo nhu cầu, chọn theo sở thích (SEL), trò chơi đóng vai
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	ĐTT
	ĐTT
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	 
	 

	519
	4
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	 
	Xếp dọn đồ dùng đồ chơi
	HĐG: Nhắc nhở trẻ xếp dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi (SEL)
HĐNT: Trò chuyện với trẻ về cách cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định (SEL)
	Gấp quần áo
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	HĐNT
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	
	Đi tất/ găng tay
	HĐH: Dạy trẻ kĩ năng đi tất (SEL)
	Kĩ năng đi tất
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	 
	 
	HĐH
	HĐC
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	536
	8
	Trang bị cho trẻ kiến thức về quyền và bổn phận của trẻ em
	x
	Trẻ nhận biết được một số quyền trẻ em (quyền học tập, vui chơi,…)
	HĐG, HĐC: Trò chuyện với trẻ về một số quyền trẻ em thông qua các câu chuyện, bài hát, bải thơ,…
ĐTT: Trò chuyện, xem video về một số quyền trẻ em
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	574
	20
	Có khả năng nhận biết hành vi " đúng -sai", "tốt - xấu"
	 
	Nhận biết hành vi đúng sai, tốt xấu
	HĐH: Dạy trẻ: Không đi theo và nhận quà của người lạ (SEL)
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	580
	22
	Biết yêu mến, quan tâm, giúp đỡ đến người thân trong gia đình
	 
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	HĐC: Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo giúp mẹ 
Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình.(SEL)
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	590
	26
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	 
	Tiết kiệm điện
	HĐC:Trò truyện với trẻ về cách tiết kiệm điện như: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	 
	Lớp
	Trong lớp
	TCKNXH
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các TP nghệ thuật
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	 

	604
	5
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát về những người thân trong gia đình của bé, ngôi nhà của bé
	HĐH: Dạy trẻ hát một số bài hát về gia đình : Cả nhà thương nhau, nhà của tôi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	HĐH
	 
	 
	 

	607
	6
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa
	 
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	HĐH: VĐVTTN: Cô và mẹ
Cảm nhận , vân động theo ý thích khi hát nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc trong chủ đề gia đình
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	HĐH
	 

	 
	 
	2 Hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	 
	.

	610
	7
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
 
	 
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Làm khung ảnh, làm thiệp tặng cô (EDP)
HĐG: Làm cái bát, cốc, ca….
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	 

	614
	9
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	 
	Sử dụng một số kĩ năng vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	HĐG: Vẽ cuộn len màu, Bánh hình tròn,
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	620
	11
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	 
	 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối về cd GĐ
	HĐH: Nặn đôi đũa
	.
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 
	 

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	21
	27
	28
	30
	28
	 

	
	Lĩnh vực thể chất (vận động)
	 
	 
	 
	 
	3
	5
	5
	4
	5
	 

	
	Lĩnh vực thể chất (dinh dưỡng)
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	5
	 

	
	Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	5
	 

	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	3
	8
	8
	8
	8
	 

	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	4
	6
	4
	 

	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	4
	2
	 

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	28
	30
	28
	 

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	5
	3
	2
	 

	
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	9
	10
	10
	 

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	5
	5
	 

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	5
	4
	 

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	1
	0
	 

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	1
	2
	 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Nhánh 1: “Gia đình của bé”
	1 Tuần
	Từ 27/10 đến 1/11/2025
	Nguyễn Thị Thủy
	

	Nhánh 2: “Ngôi nhà thân yêu”
	1 Tuần
	Từ 3/11 đến 8/11/2025
	Lê Thị Kim Oanh
	

	Nhánh 3: “Đồ dùng trong gia đình”
	1 Tuần
	Từ 10/11 đến 15/11/2025
	Nguyễn Thị Thủy
	

	Nhánh 4: “Bé chúc mừng cô”
	1 Tuần
	Từ 17/11 đến 22/11/2025
	Lê Thị Kim Oanh
	




III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1 “Gia đình của bé”
	Nhánh 2 “Ngôi nhà thân yêu”
	Nhánh 3 “Đồ dùng trong gia đình”
	Nhánh 4: “Bé chúc mừng cô”

	Giáo viên
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “Gia đình của bé”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh.
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi. 
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “Ngôi nhà thân yêu”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh về lớp học, đồ dùng, đồ chơi trong lớp,….
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “Đồ dùng trong gia đình”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh về trường lớp, các bạn, cô giáo,…
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi. 
	- Lên chương trình soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường mở phù hợp với chủ đề nhánh “Bé chúc mừng cô”
- Sưu tầm nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, tranh ảnh về trường lớp, các bạn, cô giáo,…
- Tuyên truyền với phụ huynh bổ sung nguyên liệu đồ dùng để làm đồ dùng đồ chơi trong góc chơi. 

	Nhà trường
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học chủ đề nhánh “Gia đình của bé”
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và hoc chủ đề nhánh “Ngôi nhà thân yêu”
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học chủ đề nhánh “Đồ dùng trong gia đình”
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
	- Bổ sung cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cho cô và trẻ chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học chủ đề nhánh.
- Tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ về thời gian, tinh thần để cô và trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

	Phụ huynh
	- Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.
	 - Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.
	- Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.
	- Cập nhập thường xuyên trong góc tuyên truyền. 
- Tích cực sưu tầm NVLTN cho cô và trẻ HĐ
- Đưa con em đến lớp đúng giờ, đón trẻ đúng giờ, tạo điều kiện tốt nhất cho cô và trẻ.

	Trẻ
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động
- Tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, phong phú, đa dạng



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	- Đón trẻ vào lớp.
- Cho trẻ lấy, cất ba lo đúng nơi quy định. 
- Thực hành nhận biết đúng đồ dùng cá nhân( Nhận biết mũ, dép..)
- Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình, địa chỉ gia đình.
- Trò truyện khuyến khích trẻ bày tỏ tình cảm và  hiểu biết về bản thân qua giao tiếp với cô, các bạn và bố mẹ (SEL)
- Chơi 1 số trò chơi: Người tôi yêu tôi thương, gia đình rùa con, ….
- Trẻ kể lại về một sự vật, hành động, hiện tượng 1 cách rõ ràng. VD:  Con được đi về nhà ông bà chơi....
- Trò chuyện về những điều bé thích, không thích với người thân của bé (SEL)
- Cảm nhận , vân động theo ý thích khi hát nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc trong chủ đề gia đình
- Rèn cho trẻ biết lắng nghe cô và bạn nói
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1. Khởi động: 
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng chân, khom lưng, nhanh, chậm...).
2. Trọng động:
a. Tập BTPTC kết hợp với nhạc: Cả nhà thương nhau
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước lên cao
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối
- Bật: Bật tại chỗ
b. Trò chơi vận động:
- Người tôi yêu tôi thương, gia đình rùa nhỏ,….
3. Hồi tĩnh: 
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
	



3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
Gia đình của bé
	Ngày 27/10/2025
	Ngày 28/10/2025
	Ngày 29/10/2025
	Ngày 30/10/2025
	Ngày 31/10/2025
	Ngày 1/11/2025
	

	
	 PTTC
Ném xa bằng 2 tay
 TCVĐ: Chung sức
	PTNT
Xếp đồ dùng tương ứng 1-1
	PTTM
Dạy trẻ: KNCH bài hát: Cả nhà thương nhau
NH: GĐ nhỏ, hạnh phúc to
TC ÂN: Vũ điệu âm nhạc
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: Giúp mẹ 
	PTTM
Làm khung ảnh (EDP)
	PTNT
Ôn: Xếp đồ dùng tương ứng 1-1
	

	
Nhánh 2
Ngôi nhà thân yêu
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/11/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày 6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày 8/11/2025
	

	
	 PTTC
VĐCB: Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp
TCVĐ: Kéo co
	PTNT
Tìm hiểu về ngôi nhà (5E)
	PTNN
Truyện: Ba chú lợn nhỏ
	PTTM
Dạy trẻ: KNCH bài hát: Nhà của tôi
NH: Ngôi nhà mới
TC ÂN: Nhảy theo nhịp xắc xô
	PTTCKNXH
Dạy trẻ: Không đi theo và nhận quà của người lạ (SEL)
	PTTM
Ôn bài hát: Nhà của tôi
	

	Nhánh 3
Đồ dùng trong gia đình
	Ngày 10/11/2025
	Ngày 11/11/2025
	Ngày 12/11/2025
	Ngày 13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày 15/11/2025
	

	
	PTTC
Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa
	PTNT
Những đồ dùng có đôi
	PTNN
Dạy trẻ học thuộc thơ: Chiếc quạt nan
	PTTCKNXH
 Dạy trẻ: Kĩ năng đi tất (SEL)
	PTTM
Nặn đôi đũa
	PTNN
Ôn bài thơ: Chiếc quạt nan
	

	Nhánh 4
Bé chúc mừng cô
	Ngày 17/11/2025
	Ngày 18/11/2025
	Ngày 19/11/2025
	Ngày 20/11/2025
	Ngày 21/11/2025
	Ngày 22/11/2025
	

	
	PTTC
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Chung sức
	PTNT
Trò truyện về ngày 20/11
	PTNN
Dạy trẻ học thuộc thơ: Cô và mẹ

	PTTM
Dạy trẻ: KNVĐ bài hát: Cô và mẹ
NH: Bông hoa mừng cô
TC ÂN: Ô cửa bí mật
	PTTM
Dạy trẻ: Làm thiệp tặng cô (EDP)
	[bookmark: _GoBack]PTNN
Ôn bài thơ: Cô và mẹ
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
Gia đình của bé
	Ngày 27/10/2025
	Ngày 28/10/2025
	Ngày 29/10/2025
	Ngày 30/10/2025
	Ngày 31/10/2025
	Ngày 1/11/2025
	

	
	[bookmark: _Hlk180304171]QS và Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình TCVĐ: Lộn cầu vồng
CTD: Khu sách truyện
	[bookmark: _Hlk180304221]Trò chuyện với trẻ về tên tuổi, giới tình của trẻ và người thân trong gia đình 
TCVĐ: Kéo co
CTD: Khu cát nước
	[bookmark: _Hlk180304192]QS và thể hiện tình cảm với mẹ
TCVĐ: Chụp ảnh gia đình
CTD: Chơi ở khu thiên nhiên
	QS và hướng dẫn trẻ cách xem, mở sách, biết giữ gìn sách
TCVĐ: Tung bóng trong bạt
CTD: Khu khám phá
	QS và TC về những điều bé thích, không thích với người thân bé
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
CTD: Khu thiên nhiên
	Quan sát thời tiết
TCVĐ: Đá bóng
CTD: Khu vận động
	

	
Nhánh 2
Ngôi nhà thân yêu
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/11/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày 6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày 8/11/2025
	

	
	QS và trò chuyện và thể hiện tình cảm với ngôi nhà thân yêu
TCVĐ: Tung bóng trong bạt
CTD: Chơi ở khu sách truyện
	Quan sát, trò chuyện và tập kể lại truyện: Gấu con ngoan
TCVĐ: Lộn cầu vồng
CTD: Chơi ở khu vận động
	Quan sát: Cô đọc truyện cho trẻ nghe chủ đề GĐ 
TCVĐ: Nu na nu nống
CTD: Khu chơi cát – nước
	Dạy trẻ kĩ năng chào hỏi
TCVĐ: Đá bóng 
CTD: Khu TN
	Quan sát, trò chuyện với trẻ về cảm ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
CTD: Khu sách truyện
	Quan sát thiên nhiên
TCVĐ: Kéo co
CTD: Chơi các trò chơi trên sân trường
	

	Nhánh 3
Đồ dùng trong gia đình
	Ngày 10/11/2025
	Ngày 11/11/2025
	Ngày 12/11/2025
	Ngày 13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày 15/11/2025
	

	
	[bookmark: _Hlk180592491]Quan sát và trò chuyện về ĐD trong GĐ: Bàn là
TCVĐ: Ai nhanh nhất
CTD: Khu khám phá khoa học
	Trò chuyện với trẻ về cách cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định (SEL)
TCVĐ: Tìm bóng
CTD: Khu cát nước
	Quan sát và trò chuyện về ĐD trong GĐ: Bếp đun
TCVĐ: Ai nhanh hơn
CTD: Khu sách truyện
	Quan sát và hướng dẫn trẻ cách xem, mở sách, biết giữ gìn sách 
TCVĐ: Đá bóng
CTD: Khu vận động
	Quan sát và trò chuyện về ĐD trong GĐ: Phích nước
TCVĐ: Bóng tròn to
CTD: Khu thư viện của bé
	Đi dạo quan sân trường 
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
CTD: Khu vận động
	

	Nhánh 4
Bé chúc mừng cô
	Ngày 17/11/2025
	Ngày 18/11/2025
	Ngày 19/11/2025
	Ngày 20/11/2025
	Ngày 21/11/2025
	Ngày 22/11/2025
	

	
	QS và xem tranh, tìm hiểu về tên gọi, đồ dùng, công việc của cô giáo
TCVĐ: Lộn cầu vồng
CTD: Khu khám phá
	Vẽ phấn trên sân trường
TCVĐ: Kéo co
CTD: Khu cát nước
	QS và xem tranh, tìm hiểu về đồ dùng, sản phẩm, ích lợi của nghề cô giáo
TCVĐ: Ai nhanh hơn
CTD: Chơi ở khu thiên nhiên
	QS tranh ảnh, sách truyện về nghề giáo, GD trẻ biết giữ gìn sách
TCVĐ: Tung bóng trong bạt
CTD: Khu sách truyện
	QS, vẽ nghệch ngoạc, làm sách đơn giản
TCVĐ: Nu na nu nống
CTD: Khu thiên nhiên
	Quan sát thời tiết
TCVĐ: Đá bóng
CTD: Khu vận động
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/Mục tiêu:
- Hướng dẫn trẻ: Thực hành các thao tác rửa mặt theo các bước
- Trẻ thực hành rửa tay bằng xà phòng, rèn cho trẻ kĩ năng rửa tay theo đúng quy trình rửa tay.
- Dạy trẻ: Trẻ tự tháo tất, cởi quần áo với sự giúp đỡ của người lớn
- Hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày: Uống nước đã đun sôi, rót vừa lượng nước để uống, tự uống nước khi khát)
*/ Chuẩn bị:
- Bánh xà phòng, bồn rửa tay, khăn lau tay, khăn rửa mặt có kí hiệu riêng của từng trẻ, thau.
- Tất, quần áo sạch, các đồ dùng cá nhân: Ca cốc, bàn chải, khăn mặt,...
*/ Tổ chức thực hiện:
- Rửa tay: Cô cho xếp thành hàng và từng trẻ lên thực hiện thao tác rửa tay vơi 6 bước cơ bản.
- Rửa mặt: Cô cho trẻ lần lượt lên lấy khăn theo kí hiệu của mình và đứng về hàng rửa mặt. Rửa xong cô cho trẻ để khăn vào thau. 
- Trẻ tự tháo tất, cởi quần áo khi tất, quần áo bị bẩn hay khi trẻ đi vệ sinh nhưng bị dính ra quần áo.
- Dạy trẻ kí hiệu trên đồ dùng của mình và của bạn (kí hiệu trên ca, tủ, đồ dùng học tập, khăn,,...). Trẻ tự lấy đồ đung cá nhân của mình để sử dụng
	



6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
Gia đình của bé
	Ngày 27/10/2025
	Ngày 28/10/2025
	Ngày 29/10/2025
	Ngày 30/10/2025
	Ngày 31/10/2025
	Ngày 1/11/2025
	

	
	Trò chuyện với trẻ về một số quyền trẻ em thông qua các câu chuyện: Ba anh em
	Nghe một số câu chuyện trong chủ đề: Ba anh em, gia đình nhà thỏ
	Nghe các bài thơ trong chủ đề: Chia bánh, thăm nhà bà
	Nghe các bài hát trong chủ đề: Bàn tay mẹ, tổ ấm gia đình
	Ôn xếp đồ dùng tương ứng 1-1
	Trẻ chơi tại các góc chơi
	

	
Nhánh 2
Ngôi nhà thân yêu
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/11/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày 6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày 8/11/2025
	

	
	Nghe một số câu chuyện trong chủ đề: Ba anh em nhà thỏ
	Nghe và hát cùng cô bài hát trong chủ đề: Ngôi nhà mới
	Nghe và đọc thơ cùng cô bài thơ trong chủ đề: Ngôi nhà
	Chơi trò chơi mới: Về đúng nhà
	Ôn bái hát: Nhà của tôi
	Đọc các bài đồng dao Việt Nam
	

	Nhánh 3
Đồ dùng trong gia đình
	Ngày 10/11/2025
	Ngày 11/11/2025
	Ngày 12/11/2025
	Ngày 13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày 15/11/2025
	

	
	Trò chuyện với trẻ về một số quyền trẻ em thông qua các bài hát, bải thơ,…
	Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo giúp mẹ
	Trò chuyện với trẻ về người thân trong gia đình.(SEL)
	Ôn bài thơ: Chiếc quạt nan
	Nghe và đọc cùng cô các bài đồng dao, ca dao 
	Trò truyện với trẻ về cách tiết kiệm điện như: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	

	Nhánh 4
Bé chúc mừng cô
	Ngày 17/11/2025
	Ngày 18/11/2025
	Ngày 19/11/2025
	Ngày 20/11/2025
	Ngày 21/11/2025
	Ngày 22/11/2025
	

	
	Tìm hiểu phân loại đồ dùng của cô giáo
	Dạy trẻ đọc một số bài đồng dao về cô giáo
	Nghe và hát các bài hát về nghề giáo: Cô giáo miền xuôi,....
	Ôn kĩ năng đi tất
	Văn nghệ cuối tuần
	Chơi theo ý thích tại các góc
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
 Nhánh 1
	Ngày 27/10/2025
	Ngày 28/10/2025
	Ngày 29/10/2025
	Ngày 30/10/2025
	Ngày 31/10/2025
	Ngày 1/11/2025
	

	
	HĐH + HĐNT
	HĐH + VSAN
	HĐH + HĐC
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	HĐG+HĐC
	

	Nhánh 2
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/11/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày 6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày 8/11/2025
	

	
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	TDS + VSAN
	VSAN + HĐC
	HĐH + VSAN
	HĐVS+HĐC
	

	
Nhánh 3
	Ngày 10/11/2025
	Ngày 11/11/2025
	Ngày 12/11/2025
	Ngày 13/11/2025
	Ngày 14/11/2025
	Ngày 15/11/2025
	

	
	TDS + HĐH
	HĐH + HĐC
	HĐH + HĐNT
	HĐH + HĐG
	HĐH + VSAN
	HĐG+HĐC
	

	Nhánh 4
	Ngày 17/11/2025
	Ngày 18/11/2025
	Ngày 19/11/2025
	Ngày 20/11/2025
	Ngày 21/11/2025
	Ngày 22/11/2025
	

	
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	TDS + VSAN
	VSAN + HĐC
	HĐH + VSAN
	HĐVS+HĐC
	





V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	Nấu ăn
	- Trẻ biết về góc chơi, biết lựa chọn nội dung chơi phù hợp.
- Trẻ biết thực hiện đúng thao tác hành động của vai: Người nấu ăn
- Bước đầu biết cùng cô phân công trong nhóm thực hiện nấu món tôm luộc. Nhắc nhở trẻ xếp dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi (SEL)
- Hướng dẫn trẻ: Kỹ năng chọn cua, rửa cua, luộc cua

	- TC Nấu ăn:
- Phân vai chơi: Người nấu ăn, người chế biến.
- Thao tác đi chợ, nấu ăn, chế biến món cua luộc
- Giao tiếp với nhau: Tôi - bác
- Nấu món cua luộc
	* Tranh ảnh
- Tranh ảnh quy trình, các bước thực hiện món cua luộc
*Nguyên liệu và đồ dùng: Đồ chơi nấu ăn, bàn ghế, các loại thực phẩm cua, cá, tôm,....
	x
	
	x
	x

	Bác sỹ
	- Trẻ biết về góc chơi, biết lựa chọn nội dung chơi phù hợp dưới sự hướng dẫn của cô. Trẻ biết thực hiện đúng thao tác hành động của vai: bác sĩ và bệnh nhân. Trò chơi đóng vai, Chọn theo nhu cầu, chọn theo sở thích (SEL), trò chơi đóng vai
- Bước đầu biết giao tiếp với bạn cùng chơi
- Hướng dẫn trẻ: Kỹ năng khám bệnh và đi khám bệnh
	- TC: Bác sĩ gia đình

	* Tranh ảnh
- Tranh ảnh quy trình, các bước khám bệnh
*Nguyên liệu và đồ dùng: Áo bác sĩ, ống nghe, bút, sổ ghi, hộp thuốc...
	x
	
	x
	x

	Bán hàng
	- Trẻ biết về góc chơi, biết lựa chọn nội dung chơi phù hợp.
- Trẻ biết thực hiện đúng thao tác hành động của vai chơi: người bán, mua hàng.
- Bước đầu trẻ biết giao tiếp với nhau trong khi chơi
- Bước đầu biết kỹ năng mua hàng, bán hàng
	- Phân vai chơi: Người bán, người mua.
- Đóng vai người mua hàng và người bán hàng
- Giao tiếp với nhau: Tôi- bác
- Cửa hàng tiện ích

	*  Tranh ảnh
- Bảng giá, bảng khuyến mại các mặt hàng.
- Các đồ dùng cá nhân: bàn chải, khăn mặt, bánh xà phòng, kem đánh răng, quần áo, mũ, dép,….
- Túi đựng hàng.
*/ Đồ dùng bổ sung: Các loại đồ chơi giá bán hàng bàn ghế, các loại thực phẩm rau củ quả, tôm cua cá 
	x
	
	x
	x



2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	Góc toán
- Xếp tương ứng 1-1
- Những đồ dùng có đôi
	- Rèn cho trẻ xếp tương ứng 1-1
- Nhận biết, phân biệt đồ dùng có đôi
- Phân biệt và làm quen với các màu sắc: Xanh, đỏ, vàng, cam,…
- Nhận biết và phân biệt các hình học: Hình vuông, chữ nhật, tròn, tam giác
- Kích thích trí tưởng tượng, phát triển tư duy
- Phối hợp giữa tay và mắt
- Rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì, khả năng tập trung
- Rèn luyện khả năng cầm nắm cho trẻ.
- Hợp tác, chia sẻ, chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ (SEL)
	- Xếp tương ứng 1-1
- Những đồ dùng có đôi
- Tìm và thả đúng hình vào các hình rỗng trên thân hộp
- Nối hình tương ứng 
- Tìm và nối đúng bóng của hình. Tìm và thả đúng hình và các con số trên mái nhà và thân nhà.
- Thả hình 5 trụ cao cấp
- Bộ hút bi nam châm
- Ghép đồ dùng có đôi
- Tìm bóng
- Làm quen tìm số
	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Các hình học, màu sắc
- Đồ chơi thông minh, đồ chơi bằng gỗ theo hướng montessori
+ CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi.
	x
	x
	x
	x

	Góc khám phá

	- Tìm hiểu về các kiểu nhà, khám phá ngôi nhà
- Phân loại đồ dùng gia đình
- Phân loại trang phục, đồ dùng của người thân trong gia đình
- Tìm hiểu ý nghĩa của ngày 20/11
	- Ghép tranh
- Phân loại đồ dùng gia đình
- Tìm bóng của vật
- Đúng sai
	- Các bảng chơi: Ghép tranh, phân loại, tìm bóng
- Đồ dùng, đồ chơi thông minh.
- Bộ tranh nhận biết, phân biệt.
	x
	
	x
	x



3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	Tên hoạt động/ trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Xây ngôi nhà của bé
	- Bước đầu hiểu về bản thiết kế dưới sự hướng dẫn của cô
- Biết cách phân chia công việc cho nhau trong nhóm dưới sự hướng dẫn của cô
- Trẻ biết dùng đồ chơi lắp ráp để xếp, nắp ghép tạo thành nhà.
- Biết phối hợp nhiều loại đồ chơi để xây, xếp tạo thành ngôi nhà của bé
	- Xây ngôi nhà của bé 
- Xây khuôn viên quanh nhà: Cây xanh, hoa,…
- Xếp ngôi nhà, tường, hàng rào cho ngôi nhà...

	+ CB nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi:
- Bảng thiết kế, Đồ chơi lắp ghép các loại, Cây xanh, hoa. Đồ dùng, đồ chơi xây dựng
+ CB môi trường, bảng chơi, cách hướng dẫn góc chơi,...
	x
	x
	x
	x



4. Góc nghệ thuật 
	Tên hoạt động/ trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Tô màu, dán, nặn
- Làm đồ chơi
	- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản.
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ:  kĩ năng cầm bút, tô màu, kĩ năng xoay tròn  đất…
- Sản phẩm của trẻ: Có hình dáng, màu sắc,…
	- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé dán tóc cho người thân yêu, xé dán ngôi nhà, xé dán hoa chúc mừng cô,….
- Vẽ, nặn, cắt, xé dán về trang phục, đồ dùng trong gia đình
- Làm đồ chơi: Làm khung ảnh, làm thiệp tặng cô,….
	- Tranh rỗng ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình, chân dung người thân trong gia đình,….
-  Các nguyên liệu: Đĩa giấy, cốc giấy, hột hạt, len, dây lứa, ,…
- Học liệu: mầu vẽ, đất lặn, bảng, khăn lau, hồ dán, kéo.
	x
	x
	x
	x



5. Góc sách

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- Xem sách, tranh ảnh
- Làm album
	- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Bước đầu cho trẻ làm quen với kể chuyện, con rối, tranh truyện. 
- Trẻ luôn quan tâm, chơi hòa thuận cùng bạn (SEL)
- Rèn kĩ năng lật mở trang sách
	- Xem các loại tranh ảnh, sách truyện, chơi lô tô về chủ đề gia đình, về cô giáo
- Đọc thơ theo tranh hình ảnh
- Làm album trang phục, đồ dùng trong gia đình, làm album ảnh gia đình bé,….
	- Thu thập các loại sách truyện, tranh ảnh, về chủ đề gia đình và về hoạt động trong gia đình,…
	x
	x
	x
	x






6. Góc kĩ năng
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	- KN thực hành cuộc sống
	- Hình thành kĩ năng tự phục vụ, khả năng sáng tạo, khéo léo. 
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. 
- Rèn khả năng tập trung quan sát.
- Bé chơi cùng nhau, tạo thành nhóm nhỏ 
	- Bé luồn dây tạo thành áo
- Bé luồn dây giầy
- Bé kéo khóa
- Tập thắt nơ
- Cuộn len giúp bà, Bé chơi với len ở các góc chơi
	- Bộ luồn dây, kéo khóa, tết tóc,…
- Đĩa, các loại quả, ….


	x
	x
	x
	x




ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
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